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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

ĐĂNG KÝ 03 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(Đính kèm công văn số                   /KCNĐN-LĐ ngày          /          /2021)

	STT
	Tên doanh nghiệp
	KCN
	Phương án làm việc 
	Số lao động tạm trú
	Tổng số lao động

	1
	Cty TNHH Sơn Ocean (VN)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	66
	102

	2
	Cty CP Greenfeed Việt Nam-Chi nhánh Đồng Nai 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	104
	150

	3
	Cty TNHH dược phẩm Shin Poong Deawoo 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	66
	104

	4
	Cty TNHH Daikan Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	83
	119

	5
	Cty CP Bao bì Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	80
	260

	6
	Công ty TNHH Nguyên phụ liệu giày Rheno (VN)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	36
	49

	7
	Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam - Xí nghiệp Cao su Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	7
	310

	8
	Công ty TNHH Sản phẩm xây dựng Dingo
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	48
	48

	9
	Công ty TNHH Samtec Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	620
	750

	10
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - MTV Công ty TNHH
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	300
	719

	11
	Chi nhánh Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam - Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	168
	247

	12
	Công ty Cổ phần Hoàng Gia Pha Lê
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	150
	280

	13
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	250
	700

	14
	Chi nhánh Nhơn Trạch - Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè VNSteel
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	67
	180

	15
	Công ty Cổ phần Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-VNSteel
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	90
	220

	16
	Công ty CP Xuất nhập khẩu Thực phẩm Sài Gòn - Chi nhánh Miền Đông
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	79
	91

	17
	Công ty TNHH Aureole BCD
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	119
	270

	18
	Công ty TNHH Rohm And Haas Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	26
	54

	19
	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	95
	160

	20
	Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	160
	220

	21
	Công ty TNHH Haid Feed
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	87
	90

	22
	Công ty TNHH Công nghệ sản xuất Kimyida
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	51
	79

	23
	Công ty TNHH Bao bì Việt Long
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	290
	400

	24
	Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	142
	190

	25
	Công ty TNHH Full In Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	8
	34

	26
	Công ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	24
	65

	27
	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Velmar
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	64
	46

	28
	Công ty TNHH Double Dragon
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	2
	8

	29
	Công ty TNHH Dịch vụ sản xuất Thiết bị Aureole
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	300
	874

	30
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P.Việt Nam - Nhà máy 6
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	183
	458

	31
	Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	171
	374

	32
	Công ty liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam) - CN Trung tâm kho vận
	Amata
	"03 tại chỗ"
	7
	46

	33
	Công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	7
	592

	34
	Công ty TNHH Một thành viên Cadivi Đồng Nai
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	138
	241

	35
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P.Việt Nam - Nhà máy 5
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	123
	252

	36
	Công ty TNHH Bucheon Việt Nam Đồng Nai
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	510
	905


	37
	Công ty TNHH Fashy (Viễn Đông)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	120
	130

	38
	Công ty TNHH Asahi Kasei Jyuko Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	30
	82

	39
	Cty Cổ phần Dược phẩm OPV 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	38
	392

	40
	Công ty TNHH EBC Group 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	20
	70

	41
	Công ty TNHH Muto Việt Nam 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	391
	1050

	42
	Cty TNHH Nestle Việt Nam (Nhà máy Nestle Trị An)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	37
	248

	43
	Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam -Nhà máy chăn nuôi Đồng Nai 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	234
	444

	44
	Công ty TNHH Okura 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	53
	116

	45
	Công ty TNHH Nestle Việt Nam-Nhà máy Nestle Đồng nai 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	32
	350

	46
	Công ty TNHH Saite Power Source VN 
	An Phước 
	"03 tại chỗ"
	371
	460

	47
	Công ty TNHH Nestle Việt Nam-Nhà máy Bình An 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	32
	350

	48
	Công ty CP Việt Pháp sx thức ăn gia súc 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	228
	248

	49
	Công ty TNHH Công nghiệp Toho Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	21
	55

	50
	Công ty TNHH CN Taitech 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	33
	42

	51
	Công ty TNHH Spitfire Controls (Vietnam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	110
	320

	52
	Công ty TNHH Kotop Vina 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	5
	928

	53
	Công ty TNHH Da thuộc Weitai VN 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	334
	343

	54
	Công ty TNHH Map Pacific Singapore 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	47
	240

	55
	Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Growmax
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	135
	150

	56
	Công ty TNHH Muto Việt Nam 
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	166
	370

	57
	Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam hiệp 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	76
	106

	58
	Công ty TNHH Shinto Toa Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	2
	5

	59
	Công ty TNHH Schaeffler 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	138
	600

	60
	Công ty TNHH Ojitex (Việt Nam)
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	100
	500

	61
	Công ty TNHH Aureole Fine Chemical Products 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	20
	46

	62
	Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam- Nhà máy ấp trứng 2 Đồng Nai 
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	68
	71

	63
	Công ty TP Chăn nuôi C.P Việt Nam -Nhà máy ấp trứng
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	86
	92

	64
	Công ty TNHH Nuplex Resins (Việt Nam)
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	79
	180

	65
	Công ty TNHH Hossack (Việt Nam) 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	286
	850

	66
	Công ty CP CN Chính xác Việt nam 
	Hố nai 
	"03 tại chỗ"
	1198
	1550

	67
	Công ty TNHH Surint Omya (Vietnam)
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	33
	60

	68
	Công ty CP Kim loại CSGT Việt Nam
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	83
	123

	69
	Công ty TNHH Marvelous Land Int'l Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	88
	93

	70
	Công ty TNHH Olam Việt Nam 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	130
	175

	71
	Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	70
	179

	72
	Công ty TNHH Hyundai Welding Vina 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	330
	351

	73
	Công ty TNHH Thực phẩm NFC 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	203
	346

	74
	Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	1180
	2000

	75
	Công ty TNHH MTV JR France 
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	47
	95

	76
	Công ty TNHH Koyu & Unitek 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	180
	646

	77
	Công ty TNHH In Hoa Lê Xi Việt Nam 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	23
	23

	78
	Công ty TNHH Wooree Vina 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	463
	611

	79
	Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hochiminh City 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	100
	350

	80
	Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam 
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	70
	161

	81
	Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	372
	535

	82
	Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	690
	1478

	83
	Công ty TNHH Quốc tế Ever Growth (Việt Nam) 
	Long khánh 
	"03 tại chỗ"
	300
	446

	84
	Cty CP Haute-Tech Việt Nam 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	35
	35

	85
	Công ty TNHH Tombow Manufacturing Asia
	Amata
	"03 tại chỗ"
	200
	877

	86
	Công ty TNHH Joyful 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	183
	289

	87
	Công ty TNHH Tentac (HCM) 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	77
	77

	88
	Công ty TNHH OT Motor Vina 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	170
	170

	89
	Công ty TNHH Quang Trần Phát 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	70
	70

	90
	Công ty TNHH SM Alupack
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	10
	47

	91
	Công ty TNHH Chang Dae Vina 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	136
	387

	92
	Công ty TNHH Emerald Blue Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	45
	99

	93
	Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Rico Đồng Nai 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	72
	140

	94
	Công ty TNHH Promax Textile 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	560
	990

	95
	Công ty TNHH Kens Tone Việt Nam 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	112
	150

	96
	Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam-VT Gas Chi nhánh Đồng Nai 
	Ngoài KCN 
	"03 tại chỗ"
	40
	90

	97
	Công ty CP Thép Vicasa-VN Steel 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	397
	165

	98
	Công ty TNHH MTV Sungdo Vina 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	13
	32

	99
	Công ty TNHH Polymeric Products V&H (Vietnam)
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	138
	138

	100
	Công ty TNHH Paramount Bed Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	65
	65

	101
	Công ty TNHH CN Vietwin 
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	2
	8

	102
	Công ty TNHH KSM 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	70
	72

	103
	Công ty TNHH Haesung Việt Nam 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	50
	100

	104
	Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	67
	161

	105
	Công ty TNHH Koatsu Gas Kogyo Việt Nam
	Long Đức 
	"03 tại chỗ"
	25
	28

	106
	Công ty TNHH Kao Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	150
	237

	107
	Công ty TNHH Fujimak Việt Nam Manufcturing
	Long Đức 
	"03 tại chỗ"
	47
	72

	108
	Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Matrix
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	34
	34

	109
	Công ty TNHH Zheng Zhan
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	25
	30

	110
	Công ty TNHH Thép Kos Việt Nam 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	63
	108

	111
	Công ty TNHH Dệt Sợi Gi Tai 
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	132
	132

	112
	Công ty TNHH Sejin Optical 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	56
	130

	113
	Công ty TNHH Ô Tô Doosung Việt Nam- CN Đồng Nai 
	Nhơn trạch III 
	"03 tại chỗ"
	50
	75

	114
	Công ty TNHH AK Vina 
	Gò Dầu 
	"03 tại chỗ"
	20
	118

	115
	Công ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	195
	288

	116
	Công ty TNHH Taiyosha Electric Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	128
	128

	117
	Công ty TNHH UPM Việt Nam 
	Biên hòa II
	"03 tại chỗ"
	9
	28

	118
	Công ty CP Danich Agri Việt Nam 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	36
	36

	119
	Công ty TNHH Cao su Kỹ thuật Thanh thanh 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	185
	202

	120
	Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	697
	697

	121
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	70
	1280

	122
	Chi nhánh Công ty TNHH De Heus tại Đồng Nai 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	64
	148

	123
	Công ty TNHH Golden 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	620
	620

	124
	Công ty CP Dây Cáp điện Việt Nam- Nhà máy Cadivi Miền đông 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	63
	318

	125
	Công ty TNHH Genesis and Focus Industrial 
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	95
	95

	126
	Công ty TNHH Gu Bang 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	105
	105

	127
	Công ty TNHH Torrecid Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	23
	49

	128
	Công ty TNHH Phú Thái chi nhánh tỉnh Đồng Nai 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	20
	144

	129
	Công ty CP Thuốc Thú y Toàn thắng 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	5
	5

	130
	Công ty TNHH Gojo Paper (Vietnam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	5
	38

	131
	Công ty CP Pin Ắc Qui Miền Nam Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	342
	563

	132
	Công ty CP Nippon Sanso VN 
	Biên hòa II 
	"03 tại chỗ"
	40
	118

	133
	Công ty TNHH Unicity Labs Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	8
	10

	134
	Công ty TNHH Silk Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	75
	140

	135
	Công ty TNHH Nhựa CN Chung Long Việt Nam 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	69
	112

	136
	Công ty TNHH Công nghiệp Boss
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	165
	167

	137
	Công tyTNHH Optima Power Tools
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	118
	188

	138
	Cty TNHH Toyo Ink Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	39
	82

	139
	Công ty TNHH Bá Thành 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	29
	58

	140
	Công ty CP Sáng tạo Ovao
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	8
	37

	141
	Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam 
	Hố nai 
	"03 tại chỗ"
	31
	183

	142
	Công ty CPCN Gốm sứ Taicera 
	Gò Dầu 
	"03 tại chỗ"
	160
	680

	143
	Công ty TNHH Akzo Nobel Coatings Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	135
	360

	144
	Công ty TNHH Sanyo Việt Nam  
	Amata
	"03 tại chỗ"
	74
	200

	145
	Công tyTNHH Pegasus Shimamoto Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	125
	195

	146
	Công ty TNHH Woosung Việt Nam 
	Bàu xéo
	"03 tại chỗ"
	36
	136

	147
	Công ty TNHH Kim loại Sheng Bang
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	298
	370

	148
	Công ty TNHH NADFINLO Việt Nam 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	41
	104

	149
	Công ty TNHH Nicca Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	26
	54

	150
	Công ty TNHH Dongsung Chemical  (Việt Nam) 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	51
	146

	151
	Công ty TNHH Oken Seiko Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	23
	80

	152
	Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) -CN Nhơn Trạch 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	9
	18

	153
	Chi nhánh Công ty CP Phú Tài- Nhà máy chế biến đá ốp lát tại Đồng Nai
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	64
	80

	154
	Công ty NHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)-Nhà máy 3 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	168
	189

	155
	Công ty TNHH Tayca (Việt Nam) 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	24
	34

	156
	Công ty TNHH Glotec Vina 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	67
	116

	157
	Công ty TNHH Vopak Việt Nam 
	Ông kèo 
	"03 tại chỗ"
	32
	73

	158
	Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	40
	70

	159
	Công ty TNHH Vina Sunwoo
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	183
	360

	160
	Công ty TNHH Dosel Vina 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	74
	135

	161
	Công ty TNHH Dae Myung Ink 
	Long Thành 
	"03 tại chỗ"
	17
	23

	162
	Cty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam) nhà máy 5
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	404
	497

	163
	Cty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam) nhà máy 4
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	86
	136

	164
	Cty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)-nhà máy 1
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	104
	145

	165
	Cty TNHH Oto Vina 
	Nhơn trạch V
	"03 tại chỗ"
	214
	300

	166
	Cty TNHH MTV Concord Textile Corporation Vietnam
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	394
	550

	167
	Cty Sika Hữu hạn Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	77
	185

	168
	Cty TNHH Đài Đạt
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	57
	82

	169
	Cty TNHH Durocolour Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	19
	19

	170
	Cty CP Bao bì Việt Hưng Sài gòn 
	Nhơn Trạch II - Lộc Khang
	"03 tại chỗ"
	409
	745

	171
	Cty TNHH Chế biến Thực phẩm Olam Việt Nam 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	472
	521

	172
	Cty TNHH JSP 
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	13
	17

	173
	Cty TNHH Advanced Multitech (Việt Nam)
	Nhơn trạch III 
	"03 tại chỗ"
	1700
	4000

	174
	Cty TNHH CP Sản xuất Ngư cụ Ching Fa 
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	275
	1119

	175
	Cty TNHH MTV Hans Vina 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	71
	95

	176
	Cty TNHH Kureha Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	137
	206

	177
	Cty TNHH Liên doanh Hóa chất Arirang 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	32
	86

	178
	Cty CP Cơ khí Chế tạo Sông Mây 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	30
	41

	179
	Cty CP VLXD Thế giới Nhà 
	Long khánh 
	"03 tại chỗ"
	53
	53

	180
	Cty TNHH Far Champion
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	162
	170

	181
	Cty CP Kim loại Comax Việt Nam 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	31
	43

	182
	Cty HH Công nghiệp Chin Sheng Việt Nam 
	Hố nai 
	"03 tại chỗ"
	14
	24

	183
	Cty TNHH Taixin Printing Vina-CN Đồng Nai 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	20
	20

	184
	Cty TNHH U-Best Việt Nam Polymer Industry 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	10
	22

	185
	Cty CP S.Y Vina 
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	295
	570

	186
	Cty TNHH Tân Dương
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	192
	324

	187
	Cty CP Công nghiệp Nhựa Phú lâm 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	367
	547

	188
	Cty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	80
	164

	189
	Cty TNHH City Focus Lighting 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	120
	289

	190
	Chi nhánh Cty TNHH TM và SX Lâm sản Ba Thanh tại Đồng Nai 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	29
	38

	191
	Cty TNHH Sucafina Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	60
	80

	192
	Cty TNHH CGH Technology (Vietnam)
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	115
	127

	193
	Cty TNHH Ohmi Kako Việt Nam 
	Long Đức 
	"03 tại chỗ"
	12
	18

	194
	Cty TNHH Samil Textile 
	Long Thành 
	"03 tại chỗ"
	65
	107

	195
	Cty TNHH Koikeya Việt Nam
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	35
	86

	196
	Cty TNHH Hualon Corporation Việt Nam 
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	900
	2560

	197
	Cty TNHH Eunsung Electronics Vina-CN Đồng Nai 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	60
	125

	198
	Cty CP Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	782
	1127

	199
	Cty TNHH Action Composites Hightech Industries 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	400
	740

	200
	Cty Cổ Phần Systeel Vina 
	Nhơn trạch V
	"03 tại chỗ"
	70
	130

	201
	Cty TNHH Bosch Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	660
	2054

	202
	Cty TNHH QDC Solution Vina-CN Đồng Nai
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	9
	12

	203
	Cty TNHH Quốc tế Samjin
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	10
	18

	204
	Cty TNHH Posco VST
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	270
	570

	205
	Cty TNHH Settsu Carton VN 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	130
	180

	206
	Cty TNHH Wagon 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	292
	685

	207
	Cty TNHH Hạt nhựa HBC
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	13
	18

	208
	Cty TNHH MTV Phát triển Đô Thị và Khu công nghiệp IDICO 
	Nhơn trạch I 
	"03 tại chỗ"
	46
	210

	209
	Cty TNHH Đồng Sơn 
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	60
	75

	210
	Cty TNHH In hoa Ruijia Việt Nam 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	45
	88

	211
	Cty TNHH Suhil Electronics Vina 
	Long Thành 
	"03 tại chỗ"
	60
	93

	212
	Cty CP Welcon Global Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	250
	350

	213
	Cty TNHH Matsuya R &D (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	1000
	1250

	214
	Cty TNHH Kotobuki Sea 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	11
	135

	215
	Cty TNHH Việt Nam Nisshin Technomic 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	50
	113

	216
	Cty TNHH Friwo Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	900
	2287

	217
	Cty CP Chăn nuôi C.P.Việt Nam- CN Nhà máy 3 tại Đồng Nai 
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	330
	562

	218
	Cty TNHH Infinity 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	36
	48

	219
	Cty TNHH Virbac Việt Nam 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	92
	139

	220
	Cty TNHH Bột kim loại Julien Việt Nam 
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	20
	56

	221
	Cty TNHH Giày Liann Wan (Việt Nam)  
	Nhơn trạch I 
	"03 tại chỗ"
	87
	95

	222
	Cty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai 
	Long khánh 
	"03 tại chỗ"
	93
	115

	223
	Cty TNHH Mitsuba VN 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	120
	780

	224
	Cty TNHH Mitsuba VN 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	218
	1500

	225
	Cty TNH On Semiconductor Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	650
	1951

	226
	Cty TNHH Việt Nam Musashi Paint 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	26
	71

	227
	Cty TNHH CN Kiến Đạt 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	50
	130

	228
	Cty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	800
	1300

	229
	Cty TNHH Gunica Việt Nam 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	48
	68

	230
	Cty TNHH MTV Ga II
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	49
	100

	231
	Cty TNHH Hi-Trans 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	15
	26

	232
	Cty TNHH Sundat Crop Science 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	15
	28

	233
	Cty TNHH Fu Lien 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	47
	53

	234
	Cty Cổ phần Tuico 
	Hố nai
	"03 tại chỗ"
	300
	916

	235
	Cty TNHH Segis (Việt Nam) 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	83
	83

	236
	Cty TNHH Syngenta Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	77
	230

	237
	Cty CP Thiết bị điện Phước Thạnh-Kho chứa hàng 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	24
	43

	238
	Cty TNHH FC Việt Nam 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	200
	295

	239
	Cty TNHH Onishi VN 
	Loteco 
	"03 tại chỗ"
	9
	30

	240
	Cty Liên doanh TNHH Nippon Express (Việt Nam)
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	16
	24

	241
	Cty TNHH Sản phẩm Công nghiệp Toshiba Asia 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	18
	840

	242
	Cty TNHH Shyange Paint 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	43
	178

	243
	Cty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (Vietnam)
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	60
	100

	244
	Cty TNHH Việt Nam Create Medic
	 Amata 
	"03 tại chỗ"
	68
	315

	245
	Cty TNHH Watabe Wedding Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	102
	245

	246
	Cty TNHH Daeyeong Vina 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	350
	600

	247
	CN Cty TNHH Olam Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	160
	352

	248
	Cty TNHH Ritek Việt Nam 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	300
	645

	249
	Cty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	937
	2700

	250
	Cty TNHH Youquiang Việt Nam 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	30
	34

	251
	Cty CP Chăn nuôi C.P.Việt Nam- TT chuẩn đoán và cố vấn thú y
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	84
	103

	252
	Cty TNHH Duy Hiếu 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	5
	25

	253
	Cty TNHH Nhà thép Tiền chế Zamil Việt Nam 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	170
	395

	254
	Cty Dây đồng Việt Nam CFT 
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	40
	94

	255
	Cty CPCN Tung Kuang 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	109
	227

	256
	Chi nhánh Cty CP Sữa Việt Nam-Nhà Máy sữa Dielac 
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	230
	400

	257
	CN Long Bình Cty TNHH Olam Việt Nam 
	Loteco 
	"03 tại chỗ"
	180
	430

	258
	Cty TNHH Cơ khí Kao Meng Việt Nam 
	Loteco 
	"03 tại chỗ"
	61
	90

	259
	CN Cty TNHH NGK Suntory Pepsico tại Đồng Nai 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	478
	478

	260
	Cty TNHH JFE Mechanical Việt Nam 
	Nhơn trạch III 
	"03 tại chỗ"
	70
	103

	261
	Cty TNHH Top Solvent (Việt Nam)
	Gò Dầu 
	"03 tại chỗ"
	38
	60


	262
	Cty TNHH ACE Pacific Việt Nam 
	 Nhơn trạch I 
	"03 tại chỗ"
	40
	44

	263
	Cty CP Đúc Chính xác CQS May's 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	631
	885

	264
	Cty TNHH Sợi chỉ Việt Côn 
	 Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	110
	158

	265
	Cty TNHH Công nghiệp Nam Rong 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	91
	139

	266
	Cty HH Kỹ thuật Axis Star Việt Nam 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	35
	56

	267
	Cty TNHH Chất lượng Noble
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	43
	49

	268
	Cty TNHH Boo Young Vietex 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	15
	21

	269
	Cty CP Công nghiệp Trần Long 
	Nhơn trạch III 
	"03 tại chỗ"
	40
	88

	270
	Cty TNHH Usfeed 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	83
	145

	271
	Cty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam 
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	430
	1325

	272
	Cty TNHH Vina Tak
	Nhơn trạch I 
	"03 tại chỗ"
	49
	62

	273
	Cty TNHH Công nghiệp Elma Việt Nam 
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	191
	272

	274
	Cty TNHH Ym Tex Việt Nam 
	Long Thành 
	"03 tại chỗ"
	12
	28

	275
	Cty TNHH Sanwa Kako Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	10
	13

	276
	Cty TNHH Wonil Steel Vina 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	15
	30

	277
	Cty TNHH Hwaseung Chemical Việt Nam 
	Nhơn trạch I 
	"03 tại chỗ"
	85
	105

	278
	Cty TNHH Da Thuộc Tai Yu 
	Nhơn trạch V
	"03 tại chỗ"
	301
	435

	279
	Cty TNHH MTV KYC Machine Industry Việt Nam
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	65
	72

	280
	Cty TNHH Aica Laminates Việt Nam 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	82
	96

	281
	Cty  TNHH Okugawa Việt Nam 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	14
	29

	282
	Cty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	500
	610

	283
	Cty TNHH Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Việt Nam)
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	101
	150

	284
	Cty TNHH Xây dựng Lê phan 
	Nhơn trạch III 
	"03 tại chỗ"
	37
	70

	285
	Cty TNHH Anywear 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	28
	320

	286
	Cty TNHH Hi Knit 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	400
	705

	287
	Cty TNHH Quốc tế Sài Gòn-CN Đồng nai 
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	4
	9

	288
	Cty TNHH Zeder Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	110
	440

	289
	Cty TNHH Samwa-VH
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	21
	37

	290
	Cty CP KD Khí Miền Nam -CN Bình Khí 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	153
	178

	291
	Cty TNHH Dệt Nhuộm Nam phương 
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	448
	545

	292
	Cty TNHH Việt Nam Hilong Tech 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	49
	72

	293
	Cty TNHH YS Việt Nam 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	71
	228

	294
	Cty TNHH Da Lue (Việt Nam)
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	330
	471

	295
	Cty TNHH Fine Cable Vina 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	47
	54

	296
	Cty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	120
	157

	297
	Cty TNHH Dong Lim Vina Chemical 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	34
	37

	298
	Cty TNHH GST Việt Nam 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	29
	42

	299
	Cty TNHH Dong- Il Việt Nam 
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	180
	350

	300
	Cty TNHH Sympohony Century Việt Nam 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	33
	42

	301
	Cty TNHH Golden Flag Việt Nam 
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	10
	31

	302
	Cty CP Hi Việt Nam
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	9
	15

	303
	Cty TNHH Dongyang Vina Special Metal 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	88
	118

	304
	Cty TNHH Tong Jou Việt Nam 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	22
	77

	305
	Cty CP Topcin 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	19
	31

	306
	Cty TNHH Công nghiệp Ho Hsiang 
	Hố nai 
	"03 tại chỗ"
	20
	37

	307
	Cty TNHH Sunjin Vina (CN Nhà máy ấp trứng)
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	14
	14

	308
	Cty CP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	212
	633

	309
	Cty TNHH Great Kingdom Giang điền 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	1553
	1780

	310
	Cty TNHH Sản xuất Gỗ Home Design 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	39
	82

	311
	Cty CP SY Vina 
	Nhơn trạch II 
	"03 tại chỗ"
	295
	570

	312
	Cty Ajinomoto Việt Nam 
	Biên hòa I 
	"03 tại chỗ"
	263
	450

	313
	Cty TNHH Vina Buhmwoo
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	21
	41

	314
	Cty TNHH DK Vina 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	98
	112

	315
	Cty TNHH Ocean Ken International
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	160
	230

	316
	Cty TNHH Penflex Việt Nam 
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	64
	109

	317
	Cty TNHH Jinmyung 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	57
	80

	318
	Cty HHCN First Metal Việt Nam 
	Hố nai
	"03 tại chỗ"
	30
	71

	319
	Cty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam -CN Đồng Nai 
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	195
	245

	320
	Cty TNHH Sportpet Consumer Products Vietnam
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	104
	145

	321
	Cty TNHH CJ Vina Agri-CN Đồng Nai 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	197
	296

	322
	Cty TNHH Tohoku Chemical Industries (Việt Nam)
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	26
	44

	323
	Cty TNHH JYJ Wallcoverings 
	Nhơn trạch II
	"03 tại chỗ"
	9
	40

	324
	Cty TNHH Dệt Kim Á Châu 
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	80
	104

	325
	Cty TNHH Hory Việt Nam
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	90
	165

	326
	Cty TNHH Katoen Natie Việt Nam 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	54
	54

	327
	Cty TNHH Tran-Q
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	7
	11

	328
	Cty TNHH Vacpro Việt Nam 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	400
	663

	329
	Cty TNHH Hitech Mould 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	94
	130

	330
	Cty TNHH Homn Reen (Việt Nam)
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	149
	382

	331
	Cty TNHH Aizaki Việt Nam 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	38
	38

	332
	Cty TNHH Daerim Precision Vina 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	198
	280

	333
	Cty TNHH Duy Hiếu (nhà xưởng 1&2)
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	18
	25

	334
	Cty TNHH IL Kwang Vina 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	95
	120

	335
	Cty TNHH Sản xuất toàn cầu Lixil Việt Nam 
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	350
	1450

	336
	Cty TNHH Jia Mei 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	28
	110

	337
	Cty TNHH MTV Chỉ may American & Efird Việt Nam
	Nhơn trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	164
	237

	338
	Cty TNHH United Jumbo 
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	896
	1990

	339
	Cty TNHH Hưng nghiệp Formosa 
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	980
	3542

	340
	Cty TNHH Hyosung Đồng Nai
	Nhơn trạch V
	"03 tại chỗ"
	343
	1976

	341
	Cty TNHH Maspro Việt Nam 
	Amata 
	"03 tại chỗ"
	44
	190

	342
	Cty TNHH Công nghệ Nghe nhìn BOE (Việt Nam)
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	926
	1166

	343
	Cty TNHH Perfect Vision 
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	297
	520

	344
	Cty TNHH Tokin Electronics (Việt Nam)
	Loteco 
	"03 tại chỗ"
	548
	1597

	345
	Cty CP Dệt Texhong Nhơn Trạch 
	Nhơn trạch V
	"03 tại chỗ"
	1721
	3535

	346
	Cty TNHH KHKT Texhong Nhơn Trạch 
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	312
	496

	347
	Cty TNHH Camplas Mould (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	54
	196

	348
	Cty TNHH DV Xây dựng Liên Thành
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	34
	34

	349
	Cty CP Công nghiệp Tung Kuang-CN Nhơn trạch 
	Nhơn trạch I
	"03 tại chỗ"
	85
	180

	350
	Cty TNHH Thai Kodama (Việt Nam)
	Loteco 
	"03 tại chỗ"
	11
	31

	351
	Cty TNHH Fukuvi Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	37
	78

	352
	Cty TNHH Hokuriku Aluminium Việt Nam 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	11
	11

	353
	Cty TNHH JC Vina 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	120
	123

	354
	Cty TNHH Neumann Gruppe Việt Nam 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	53
	127

	355
	Cty TNHH Seong Ji Sài gòn tại Hố Nai 
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	180
	250

	356
	Cty TNHH Kumgang Vina 
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	72
	140

	357
	Cty TNHH Nông nghiệp E.H Việt Nam 
	Bàu xéo 
	"03 tại chỗ"
	41
	77

	358
	Cty HH Công nghiệp Chin Lan Shing Rubber Việt Nam
	Hố nai 
	"03 tại chỗ"
	123
	168

	359
	Cty TNHH Yuan Chang 
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	55
	184

	360
	Cty TNHH EPE Packaging Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	50
	129

	361
	Cty TNHH Bao bì Kaoten (Việt Nam)
	Nhơn trạch III
	"03 tại chỗ"
	54
	94

	362
	Cty HH Ốc vít Lâm Viễn
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	41
	120

	363
	Cty TNHH CN Eagle
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	60
	99

	364
	Cty HH Sentec
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	86
	103

	365
	Cty TNHH MTV JR France
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	52
	101

	366
	Cty TNHH Korea Express-Packsime
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	70
	164

	367
	Cty TNHH Fuji Carbon
	Amata
	"03 tại chỗ"
	43
	110

	368
	Cty HHCN Broad Bright
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	232
	350

	369
	Cty TNHH Dong Jin Leiports Vina
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	44
	122

	370
	Cty TNHH Grobest Landfound
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	126
	145

	371
	Cty TNHH figla Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	182
	633

	372
	Cty TNHH Unipax
	Amata
	"03 tại chỗ"
	250
	1700

	373
	Cty TNHH Texchem-pack (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	24
	94

	374
	Cty TNHH Sitto Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	30
	46

	375
	Cty TNHH Dynapack Packaging Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	60
	82

	376
	Cty CP Dược phẩm Otsuka Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	150
	270

	377
	Cty TNHH Texma Vina
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	296
	808

	378
	Cty TNHH Ojitex (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	160
	500

	379
	Cty TNHH Emico VN
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	13
	30

	380
	Cty TNHH Bright Việt Nam
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	40
	74

	381
	Cty CP Dây và cáp điện Taya (VN)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	152
	250

	382
	Cty TNHH Hóa keo Kỹ thuật
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	20
	60

	383
	Cty TNHH Dongsung Vina Printing
	Amata
	"03 tại chỗ"
	51
	162

	384
	Cty TNHH Shirai VN
	Amata
	"03 tại chỗ"
	233
	500

	385
	Cty TNHH Thiết bị Điện Shihlin VN
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	73
	120

	386
	Cty TNHH Tohokoki Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	5
	12

	387
	Cty TNHH Lunji Vina
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	22
	54

	388
	Cty TNH Sunshine Home Product Vietnam
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	215
	221

	389
	Cty TNHH Vega Fashion
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	150
	389

	390
	Chi nhánh Cty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng - XN bao bì Đồng Nai
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	82
	170


	391
	Cty TNHH Huatex Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	33
	215

	392
	Cty TNHH Daewon Chemical Vina
	Long thành 
	"03 tại chỗ"
	194
	357

	393
	Cty HHCN Geo-Gear
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	56
	130

	394
	Cty TNHH Henkel Adhesive Techonologies VN
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	60
	187

	395
	Cty HH sợi Tainan (VN)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	501
	3000

	396
	Cty TNHH UPL Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	98
	98

	397
	Cty TNHH Poong Young Vina
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	100
	140

	398
	Cty TNHH Sanko Mold VN
	Amata
	"03 tại chỗ"
	48
	105

	399
	Cty TNHH Lucky Star Plast
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	47
	72

	400
	Cty Urai Phanich (Việt Nam) TNHH
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	32
	108

	401
	Cty TNHH Whittier Wood Products VN
	Amata
	"03 tại chỗ"
	154
	342

	402
	Cty TNHH Dah Sheng Việt Nam
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	102
	610

	403
	Cty TNHH MTV Cơ khí Lam Giang
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	26
	26

	404
	Cty TNHH Magx Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	45
	118

	405
	Cty TNHH Vật liệu công nghệ Amico
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	65
	130

	406
	Cty CP Van Shin Yi
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	45
	87

	407
	CN Tổng Cty khí VN-  Cty CP vận chuyển khí Đông Nam Bộ
	Ông kèo 
	"03 tại chỗ"
	16
	28

	408
	Cty TNHH Jooco Dona
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	50
	270

	409
	Cty TNHH Hóa dầu Great Prosperity
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	18
	24

	410
	Cty TNHH KPX Vina
	Gò Dầu 
	"03 tại chỗ"
	10
	11

	411
	Cty TNHH thời trang G&G VN
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	350
	1127

	412
	Cty TNHH hóa dầu Việt Kỷ Nguyên
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	17
	25

	413
	Cty TNHH Believelight Electronics
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	14
	21

	414
	Cty TNHH Việt Nam Osaka Fuji
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	24
	32

	415
	Cty TNHH Sejong Paper Tube Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	13
	14

	416
	Cty TNHH Chin Well Fasteners (VN)
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	489
	754

	417
	Cty TNHH gỗ Chao Yang (VN)
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	108
	485

	418
	Cty TNHH gỗ Lee Fu (VN)
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	349
	1702

	419
	Nhà máy hóa chất Biên Hòa
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	185
	343

	420
	Cty TNHH Naxis Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	5
	192

	421
	Cty TNHH Việt Nam Suzuki
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	32
	403

	422
	Cty CP cơ khí Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	7
	25

	423
	Cty TNHH Kin Yip Bgs &Hats Manufactory (Vn)
	Thạnh Phú
	"03 tại chỗ"
	23
	218

	424
	Cty TNHH nhựa Pusan Vina
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	150
	151

	425
	Cty TNHH vật liệu màng Sinoma Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	20
	42

	426
	Cty TNHH Ducksung Việt Nam
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	19
	20

	427
	Cty TNHH Apel Vina
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	1
	5

	428
	Cty TNHH XNK gỗ Trung Lâm
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	50
	50

	429
	Chi nhánh Cty CP TM & Sx thuốc thú y Thịnh Á
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	40
	55

	430
	Cty TNHH Piping Industries
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	66
	130

	431
	Cty TNHH kỹ nghệ Stand Dragon
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	88
	112

	432
	Chi nhánh Cty CP Everpia
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	190
	500

	433
	Cty TNHH Khang Thành
	Amata
	"03 tại chỗ"
	210
	278

	434
	Cty TNHH thiết bị đầu tư Bình Minh - CN Đồng Nai
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	7
	20

	435
	Cty TNHH Huntsman Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	4
	35

	436
	Cty TNHH Sunjin Vina
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	103
	187

	437
	Cty TNHH thép Assab Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	15
	30

	438
	Cty TNHH Shin Fung Industrial 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	99
	143

	439
	Cty TNHH KHKT Hung Li Việt Nam 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	99
	123

	440
	Cty TNHH Vật liệu xây dựng Eagle (Việt Nam)
	Hố Nai 
	"03 tại chỗ"
	35
	104

	441
	Cty CP SX &TM Việt Mỹ Đồng Nai 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	122
	154

	442
	Cty TNHH Trunet Việt Nam 
	Biên hòa II
	"03 tại chỗ"
	10
	30

	443
	Cty TNHH Yuuki Mold &Plastic Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	33
	103

	444
	Cty TNHH GSK Việt Nam 
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	21
	73

	445
	Cty TNHH Toshitake
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	21
	24

	446
	Cty TNHH Okatsune Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	10
	26

	447
	Cty TNHH Belmont Manufacturing
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	82
	148

	448
	Công ty TNHH Myoungsung Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	158
	340

	449
	Công ty TNHH Asaba Viet Nam Manufacturing
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	26
	39

	450
	Công ty TNHH Kyowa Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	26
	72

	451
	Công ty TNHH Chunjin Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	4
	14

	452
	Công ty TNHH Hyundai Tech Vina 
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	40
	53

	453
	Công ty TNHH May Pie Rich
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	80
	172

	454
	Công ty TNHH XiongLin (Việt Nam)
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	59
	59

	455
	Công ty TNHH Suheung Việt Nam 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	136
	170

	456
	Công ty TNHH Sợi Long Thái Tử
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	462
	1100

	457
	Công ty TNHH Nagae Việt Nam
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	46
	67

	458
	Công ty TNHH Trung tâm Gia Công Posco Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - VHPC
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	60
	223

	459
	Công ty TNHH Daeyang Vina Precision
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	18
	31

	460
	Công ty TNHH Thiết  bị Tân Tiến Sumiden Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	203
	570

	461
	Công ty TNHH Giày dép Jands
	Amata
	"03 tại chỗ"
	60
	480

	462
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Trạm biến áp KCN Nhơn Trạch V
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	12
	117

	463
	Công ty TNHH Trinox Sài Gòn
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	6
	29

	464
	Công ty Cổ phần kết cấu thép GSB
	Thạnh Phú
	"03 tại chỗ"
	80
	110

	465
	Công ty TNHH KSM 
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	72
	72

	466
	Công ty TNHH Stolz-Miras (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	89
	140

	467
	Công ty TNHH Majestic Enterprise
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	158
	163

	468
	Công ty TNHH Major Craft Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	19
	261

	469
	Công ty TNHH Nội thất gỗ Delta 
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	274
	372

	470
	Công ty TNHH Mera Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	28
	51

	471
	Công ty TNHH Solemax Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	30
	56

	472
	Công ty TNHH KCTC Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	18
	68

	473
	Công ty TNHH Ishikawakasei Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	36
	41

	474
	Công ty TNHH Wha Il Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	170
	295

	475
	Công ty TNHH Nhựa Toyomi
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	9
	9

	476
	Công ty TNHH Inoue Vietnam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	21
	59

	477
	Công ty TNHH Garmco Metals Việt Nam
	Long đức 
	"03 tại chỗ"
	7
	11

	478
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	84
	103

	479
	Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	160
	352

	480
	Công ty TNHH SG Chemical Vina
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	4
	9

	481
	Công ty TNHH MKTP
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	37
	49

	482
	Cty TNHH Ooksan Vina
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	6
	11

	483
	Công ty TNHH Yuoyi Việt Nam
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	66
	191

	484
	Công ty TNHH Jaan-E
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	118
	185

	485
	Công ty TNHH Delson Technology
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	50
	220

	486
	Công ty Công trình xử lý môi trường Chiline Việt Nam
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	27
	80

	487
	Công ty TNHH Nghiên cứu sinh học Việt Mỹ
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	4
	21

	488
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Ga Il
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	49
	100

	489
	Công ty Cổ phần Starprint Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	400
	800

	490
	Công ty HH Khai Thác Quốc tế heng Tong
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	81
	113

	491
	Công ty TNHH I-Den (Việt Nam)
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	12
	31

	492
	Công ty TNHH Xin Rong International
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	60
	200

	493
	Công ty TNHH MTV Provimi Việt Nam
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	36
	36

	494
	Công ty HH Công nghiệp Wintek Việt Nam
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	123
	180

	495
	Công ty TNHH Y.K Vina
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	61
	90

	496
	Công ty TNHH Pranda Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	33
	116

	497
	Công ty TNHH Công nghệ Ắc quy Heng Li (Việt Nam)
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	500
	940

	498
	Công ty TNHH Aureole Fine Chemical Products 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	16
	16

	499
	Công ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	50
	129

	500
	Công ty TNHH Greatex (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	20
	35

	501
	Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Bình 
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	30
	33

	502
	Công ty TNHH Esanastri Việt Nam
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	31
	49

	503
	Công ty TNHH Wang Long (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	12
	12

	504
	Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	688
	4876

	505
	Nhà máy Bibica Biên Hòa - Công ty Cổ phần Bibica
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	150
	397

	506
	Công ty TNHH Sieng Han
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	26
	40

	507
	Công ty Hữu hạn Tín Dũng
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	39
	165

	508
	Công ty TNHH Công nghiệp Huo Shuenn
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	12
	28

	509
	Công ty CP Đúc chính xác CQS Mays
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	631
	631

	510
	Công ty TNHH CWT Commodity Logistics (VN)
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	3
	10

	511
	Công ty TNHH Iljin Autra Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	70
	243

	512
	Công ty TNHH Texon Manufacturing Việt Nam
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	37
	55

	513
	Cty CP Nguyên Cường
	An phước 
	"03 tại chỗ"
	15
	18

	514
	Cty HHCN Bảo Việt
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	44
	88

	515
	Cty HHCN Crest Top
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	43
	85

	516
	Cty TNHH Minh Huy
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	12
	30

	517
	Cty TNHH Cargill Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	128
	190

	518
	Cty Cp Systeel Vina
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	70
	120

	519
	Cty HHCN Kaifa Việt Nam
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	223
	335

	520
	Cty TNHH Nyan Kid Đồng Nai
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	122
	380

	521
	Cty TNHH Olympus VN
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	482
	1568

	522
	Cty TNHH cơ khí & xây dựng Đông Sơn
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	14
	14

	523
	Cty TNHH FSV Industry
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	2
	3

	524
	Tổng công ty IDICO - CN Miền Đông
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	28
	95

	525
	Cty TNHH Dae Jae Việt Nam
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	20
	25

	526
	Cty TNHH Dệt Triệu Tài
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	81
	100

	527
	Cty TNHH Foam Hwa Ching Dong Nai
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	43
	257

	528
	Cty TNHH CN Protek
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	14
	29

	529
	Cty TNHH Kuken Industries Vietnam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	6
	8

	530
	Cty TNHH sx thun & nguyên liệu may Premier Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	174
	265

	531
	Cty TNHH Việt Nam Kaneko
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	19
	29

	532
	Cty CP DIC - Đồng Tiến
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	30
	84

	533
	Cty Tôn Phương Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	88
	341

	534
	Chi nhánh Cty Tôn Phương Nam tại Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	180
	310

	535
	Cty TNHH PPG Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	36
	59

	536
	Cty Tấm lợp và VLXD Đồng Nai - Nhà máy Xi măng Công Thanh
	Ông Kèo
	"03 tại chỗ"
	33
	70

	537
	Cty TNHH PPG Yung Chi Coatings Company Limited
	Amata
	"03 tại chỗ"
	3
	19

	538
	Cty TNHH cơ khí công trình Chang Fu
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	15
	 

	539
	Cty TNHH Công nghiệp Aerem
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	9
	 

	540
	JNJ Vina
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	53
	89

	541
	Cty CP Angel Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	28
	618

	542
	Cty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	700
	1409

	543
	Cty TNHH Sammi
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	16
	31

	544
	Cty TNHH Việt Nam Umano
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	10
	 

	545
	Cty TNHH Polycom
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	53
	66

	546
	Cty TNHH Kuo Yuen Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	121
	260

	547
	Cty TNHH Sản phẩm thể thao Hua Xing
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	106
	151

	548
	Cty TNHH Samyang EP Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	66
	82

	549
	Cty TNHH Web-Pro (Việt Nam)
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	74
	74

	550
	Cty TNHH KCC Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	118
	 

	551
	Dầu khí Nam Phát
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	11
	 

	552
	Cty TNHH Shiba Vina
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	5
	 

	553
	Cty TNHH Hayamizu Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	24
	38

	554
	Cty TNHH Joil Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	104
	172

	555
	Công ty Cổ phần Sametel
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	46
	53

	556
	Cty TNHH Daido DMS Việt Nam - CN Miền Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	10
	18

	557
	Cty cáp điện và Hệ thống LS việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	445
	485

	558
	Cty TNHH MTV Korea JCC Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	47
	 

	559
	CWT
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	3
	 

	560
	Cty TNHH Otsuka Techno Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	14
	 

	561
	Cty TNHH Tanaka Scale Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	17
	39

	562
	Cty TNHH Timbalink Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	2
	 

	563
	Cty TNHH Công nghiệp TBD Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	8
	 

	564
	Cty TNHH Sanko Metal Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	4
	8

	565
	Cty CP sản xuất và đầu tư Royal House
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	100
	210

	566
	Cty TNHH Chosun Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	73
	84

	567
	Cty TNHH Logisvalley HCMC
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	58
	 

	568
	Cty TNHH Bao bì XiangQuan (Việt Nam)
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	23
	 

	569
	Cty TNHH Kobelco Eco-Solution 
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	20
	 

	570
	Hạt nhựa HBC
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	2
	 

	571
	SG 3 Jean
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	241
	469

	572
	Cty TNHH sản xuất và thương mại Miền Quê
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	558
	 

	573
	Cty TNHH Công nghiệp Tùng Hòa Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	53
	 

	574
	Cty TNHH Flex Shin-Ei
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	3
	 

	575
	Cty TNHH Lotte Chemical Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	82
	 

	576
	Cty TNHH Tomoe Vietnam - Chi nhánh miền Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	13
	 

	577
	Cty TNHH Stella LeatherGoods (Hồ Chí Minh)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	45
	274

	578
	Cty TNHH Giyeon Vina Machinery
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	53
	89

	579
	Cty TNHH suất ăn công nghiệp PNP
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	16
	16

	580
	Cty TNHH cơ khí và xây dựng Posco E&C Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	492
	492

	581
	Cty TNHH YKK Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	1000
	2000

	582
	Cty TNHH Avco Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	21
	40

	583
	Cty TNHH Nhuận Thái
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	41
	80

	584
	Cty TNHH Towa Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	299
	520

	585
	Cty TNHH An Đạt
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	16
	19

	586
	Cty TNHH dược thú y Oliver
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	35
	75

	587
	Cty TNHH Cam Plas Mould (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	54
	196

	588
	Cty TNHH Ohta Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	29
	66

	589
	Cty TNHH Seong Ji Sài Gòn
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	180
	420

	590
	Cty TNHH Công nghiệp Fu Sheng (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	75
	160

	591
	Cty TNHH Điện tử ND
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	54
	146

	592
	Cty TNHH Shinhan Vina
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	18
	31

	593
	Cty TNHH Men-chuen Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	85
	111

	594
	Cty TNHH SX - TM Vĩnh Trường Phát
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	43
	67

	595
	Cty TNHH Choice Pro-tech
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	43
	56

	596
	Cty TNHH Nhôm Alanmi
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	65
	97

	597
	Cty TNHH Hóa chất và Môi trường Aureole Mitani
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	14
	33

	598
	Cty TNHH Mao Bảo Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	6
	17

	599
	Cty TNHH Sunny House Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	11
	25

	600
	Cty TNHH cơ khí chính xác Nhật Bảo Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	30
	37

	601
	Cty TNHH Group Intellect Power Technology Việt Nam
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	500
	1650

	602
	Cty HHCN Hồng Đạt
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	37
	61

	603
	Cty CP Kỹ nghệ Ván VB Long Việt
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	150
	250

	604
	Cty CP Đồng Tiến
	Amata
	"03 tại chỗ"
	200
	2500

	605
	Cty Ajinomoto Việt Nam - nhà máy KCN Long Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	421
	1100

	606
	Cty TNHH Jungwoo Textile Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	160
	466

	607
	Cty TNHH dệt nhuộm Qiaotaixing VN
	Nhơn Trạch VI 
	"03 tại chỗ"
	34
	50

	608
	Cty TNHH Aica Đồng Nai
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	66
	111

	609
	Cty TNHH Kuk Il Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	168
	251

	610
	Cty TNHH Hwaseung Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	700
	13821

	611
	Cty TNHH Cariyan Wooden Việt Nam
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	150
	220

	612
	Chi nhánh Cty TNHH Thái Nông 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	14
	 

	613
	Cty TNHH Cự Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	700
	 

	614
	Cty TNHH gia công kim loại NIC
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	56
	106

	615
	Tín Nghĩa Comodities
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	2
	 

	616
	Sonadezi Long Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	48
	112

	617
	Cty TNHH DK Sungshin Vina
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	110
	160

	618
	Cty TNHH DV TM Đỉnh Diệu
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	38
	80

	619
	Điểm giao dịch Ngân hàng Shinhan tại Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	15
	52

	620
	Cty TNHH Quốc tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	542
	936

	621
	Cty TNHH Woosung P&M Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	12
	38

	622
	Cty CP dược phẩm Việt Nam - Ampharco
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	27
	 

	623
	Cty TNHH Jinyang
	Nhơn Trạch II - Lộc Khang
	"03 tại chỗ"
	130
	130

	624
	Cty TNHH Best Sun Technology
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	46
	60

	625
	Cty TNHH Hempel Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	5
	 

	626
	Cty TNHH MTV Việt Nam GS Industry-Chi nhánh sx cốp pha nhôm
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	169
	 

	627
	Cty TNHH cơ khí xây dựng Nhật An
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	8
	 

	628
	Cty TNHH Soltec Việt Nam 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	187
	328

	629
	Cty CP Bê tông ly tâm Đồng Nai
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	83
	 

	630
	Cty TNHH Acrowel Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	69
	108

	631
	Cty TNHH nhựa và hóa chất TPC Vina
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	111
	290

	632
	Cty TNHH MTV Việt Nam GS Industry-Chi nhánh sx thang máy
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	78
	 

	633
	Cty TNHH Thép Seah Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	83
	108

	634
	Cty TNHH Thép Seah Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	169
	276

	635
	Cty TNHH mỹ thuật Chin Kong
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	29
	 

	636
	Cty TNHH Sam Hwan Vina
	Nhơn Trạch V
	"03 tại chỗ"
	83
	 

	637
	Cty TNHH may mặc United Sweethearts Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	29
	2140

	638
	Cty CP VNXD Thế Giới Nhà
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	47
	47

	639
	Cty TNHH Thạch Việt-Cn Long Thành
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	81
	 

	640
	Cty CP công nghiệp QH Plus
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	150
	181

	641
	Chi nhánh Cty TNHH Scansia Pacific
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	350
	1783

	642
	Cty TNHH Sparklin Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	800
	 

	643
	Cty TNHH MTV YGS Vina
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	15
	 

	644
	Cty TNHH Công nghệ Teco (Việt Nam)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	9
	 

	645
	Cty TNHH công nghiệp cao su Chính Tân Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	619
	1985

	646
	Cty TNHH KCC Việt Nam Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	79
	89

	647
	Cty TNHH Uzin Metal
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	36
	 

	648
	Cty TNHH công nghệ cao Ức Thái 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	11
	 

	649
	Cty TNHH MTV Dây và cáp Sacom
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	130
	238

	650
	Cty TNHH Fashion Garment 2
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	165
	511

	651
	Cty TNHH Fashion Garment 2
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	350
	1680

	652
	Cty TNHH Shinwa Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	21
	60

	653
	Cty TNHH Việt Nam Meiwa
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	500
	970

	654
	Cty CP Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông - Nhà máy bê tông Mekong - Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	46
	46

	655
	Cty CP Tổng Công ty May Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	105
	1676

	656
	Cty CP Giải pháp Ka Ka
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	15
	31

	657
	Cty TNHH Fujikura Electronics Việt Nam
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	340
	650

	658
	Cty TNHH Elensys TP. Hồ Chí Minh
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	69
	260

	659
	Cty CP SX TM Nội thất văn phòng TAV
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	90
	165

	660
	Cty TNHH Air Manufacturing Innovation Việt Nam
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	56
	61

	661
	Cty TNHH Happy Cook
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	20
	212

	662
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO - Trạm biến áp Tuy Hạ
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	11
	117

	663
	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	50
	117

	664
	Chi nhánh Tổng Cty IDICO-CTCP tại miền Đông
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	174
	265

	665
	Chi nhánh Đồng Nai - Cty CP Anova Feed
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	96
	139

	666
	Cty TNHH Buwon Vina
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	60
	1147

	667
	Cty TNHH Gum Sung Vina
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	46
	61

	668
	Cty TNHH Kuka Sofa Việt Nam
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	559
	1060

	669
	Cty TNHH công nghiệp Thiện Mỹ
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	51
	149

	670
	Chi nhánh tại Đồng Nai - Cty TNHH đồ gỗ Nghĩa Sơn
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	47
	228

	671
	Cty TNHH Ulhwa Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	30
	 

	672
	Cty TNHH Jaeill Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	125
	 

	673
	Cty TNHH xây dựng Ho Team
	Tam phước 
	"03 tại chỗ"
	103
	 

	674
	Cty TNHH Dongshin Việt Nam
	Giang Điền 
	"03 tại chỗ"
	120
	205

	675
	Cty TNHH Pearlcoin Việt Nam
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	37
	134

	676
	Cty TNHH kỹ thuật Suntone
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	83
	166

	677
	Cty TNHH Formosa Taffeta Đồng Nai
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	795
	1121

	678
	Cty TNHH Leader Callar
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	28
	54

	679
	Cty TNHH Jiin Huei
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	6
	7

	680
	Cty TNHH AM Industries Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	27
	 

	681
	Cty TNHH Winfield Chemical
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	47
	 

	682
	Cty TNHH Transtech Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	30
	36

	683
	Cty TNHH chế biến thực phẩm thương mại Pha Lê
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	14
	16

	684
	Cty TNHH Lovetex Industrial Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	250
	372

	685
	Cty TNHH quốc tế Nguyên Hưng
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	25
	47

	686
	Cty TNHH quốc tế Grande
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	194
	474

	687
	Cty TNHH Mercafe Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	32
	58

	688
	Công ty CP Quốc tế TM Grow
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	39
	45

	689
	Cty Shell Vietnam TNHH
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	45
	107

	690
	Cty TNHH Samil Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	800
	1521

	691
	Cty TNHH Myung Sung Chemical
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	92
	118

	692
	 Cty TNHH Công nghiệp Rock Team (Việt Nam)  
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	50
	71

	693
	 Cty TNHH C.T Polymer 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	2
	22

	694
	 Cty TNHH Hemmay 
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	27
	57

	695
	Dự án Nhà máy chế biến cà phê Intimex Long Thành
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	30
	 

	696
	Cty TNHH HK Laser Vina
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	8
	9

	697
	Cty CP cà phê Tín Nghĩa
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	107
	146

	698
	Cty TNHH Ilyang Opo Việt Nam
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	30
	 

	699
	Cty TNHH Hanlim Đồng Nai
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	30
	30

	700
	 Cty TNHH ILSam Việt Nam 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	84
	 

	701
	 Cty TNHH Chao Hun (Việt Nam) 
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	17
	21

	702
	Cty TNHH kỹ thuật Pacific View
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	66
	107

	703
	Cty TNHH se sợi Mtex
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	60
	70

	704
	Cty TNHH NITTO DENSEN KOGYO VIỆT NAM
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	99
	226

	705
	Cty TNHH Kosa Vina
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	11
	34

	706
	Cty TNHH Phân bón Việt Nhật
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	56
	165

	707
	Cty TNHH Kuang Tai Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	199
	 

	708
	 Cty TNHH Mainetti (Việt Nam) 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	130
	450

	709
	Cty TNHH Dae Young Textile Vina
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	179
	275

	710
	Cty TNHH ITAK INTERNATIONAL (VIỆT NAM)
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	2
	65

	711
	Cty CP Nguyên Hưng 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	25
	 

	712
	Cty TNHH Kum Young Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	73
	242

	713
	Cty TNHH Kum Young Vina
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	21
	281

	714
	CÔNG TY TNHH ASSEMS VN
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	30
	56

	715
	Cty TNHH Sunhill Việt  Nam 
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	38
	47

	716
	Cty TNHH SX Sunluxe
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	550
	550

	717
	Cty TNHH kỹ thuật Bueno
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	250
	250

	718
	Cty TNHH Four Nine
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	94
	132

	719
	Cty TNHH Kiwoom Việt Nam
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	2
	8

	720
	CÔNG TY TNHH BITTSUM VINA
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	17
	17

	721
	Cty TNHH Dulon Vina
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	33
	62

	722
	Cty CP Dịch vụ hỗ trợ Dệt & Nhuộm Hàn Quốc
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	64
	120

	723
	Chi nhánh Cty CP sản xuất kinh doanh thiết bị điện TTC
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	19
	62

	724
	Công ty TNHH Trang Bình
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	18
	20

	725
	Công ty TNHH Xích KMC (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	76
	320

	726
	Công ty TNHH Nova Building Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	56
	59

	727
	Công ty TNHH Thực phẩm Long Sơn
	Agtex Long Bình
	"03 tại chỗ"
	29
	29

	728
	Công Ty Cổ Phần Nhựa Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	632
	632

	729
	Công ty TNHH Fashion Garments 2- kho chứa hàng
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	57
	194

	730
	Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Việt Tinh
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	6
	6

	731
	Chi nhánh nhà máy Nhơn Trạch - Cty TNHH Kumkang Kind Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	104
	107

	732
	Công ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	205
	643

	733
	Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam-Đồng Nai
	Amata
	"03 tại chỗ"
	474
	1772

	734
	Chi nhánh Cty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam-Xí nghiệp Cao su Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	215
	350

	735
	Công ty TNHH Nhựa Good View (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	55
	55

	736
	Công ty Cổ phần Scavi 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	280
	1502

	737
	Công ty TNHH Jaeill Việt Nam
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	95
	459

	738
	Công ty TNHH Daitoh Industry Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	13
	23

	739
	Công ty TNHH Kao Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	19
	 

	740
	Công ty TNHH Điện cơ Shih Lin Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	6
	252

	741
	Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Biên Hòa
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	38
	80

	742
	Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	225
	584

	743
	Công ty TNHH Farbez
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	28
	135

	744
	Công ty TNHH Daechang Rubber (VN)
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	47
	89

	745
	Công ty TNHH G.M Global Vina
	Amata
	"03 tại chỗ"
	81
	 

	746
	Công ty TNHH Việt Nam NOK
	Amata
	"03 tại chỗ"
	317
	1821

	747
	Công ty TNHH Kotop Vina
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	111
	928

	748
	Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	286
	299

	749
	Công ty TNHH Timber Industries
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	165
	4900

	750
	Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát
	Amata
	"03 tại chỗ"
	9
	33

	751
	Công ty CP Visual Plastic 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	89
	89

	752
	CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONFU
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	39
	39

	753
	Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam – Khu vực Chi nhánh văn phòng chính
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	70
	618

	754
	Nhà máy Hóa Chất Đồng Nai - CN Công ty Cổ phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	51
	74

	755
	Công ty TNHH Hóa chất Washin Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	30
	43

	756
	Chi nhánh Công ty TNHH KD Nhà Ăn Lớn (tòa nhà Sonadezi)
	Biên Hòa I 
	"03 tại chỗ"
	5
	5

	757
	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển KCN
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	12
	50

	758
	Cty CP Nhất Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	17
	110

	759
	Cty TNHH bao bì kỹ thuật cao Riches Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	30
	106

	760
	Công ty TNHH ITG Manufacturing
	Amata
	"03 tại chỗ"
	38
	121

	761
	Chi Nhánh Công Ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long tại Đồng Nai
	Amata
	"03 tại chỗ"
	19
	19

	762
	Công ty TNHH Giấy Tiến Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	21
	21

	763
	CÔNG TY TNHH DOO HWA VINA
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	14
	17

	764
	CTY TNHH Thực phẩm House Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	9
	40

	765
	CTY TNHH SOLAR RICH
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	26
	26

	766
	Công ty CP Johnson Wood
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	139
	2837

	767
	Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	39
	62

	768
	Công ty TNHH Fukuyama Gosei Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	16
	178

	769
	Công ty TNHH tae Kwang MTC Vina
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	35
	1312

	770
	CÔNG TY TNHH DONGAH CHEMICAL VINA
	Amata
	"03 tại chỗ"
	14
	15

	771
	Công ty TNHH Asy Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	250
	614

	772
	công ty CP thép đặc biệt Pro-vision
	Amata
	"03 tại chỗ"
	23
	37

	773
	Công ty TNHH VP Components (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	54
	327

	774
	Công ty Cổ phần Furniweb Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	109
	289

	775
	Công ty TNHH Sản xuất Mica
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	12
	 

	776
	Công ty CP Sonadezi Long Binh
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	22
	 

	777
	công ty TNHH KANEPACKAGE VIỆT NAM
	Amata
	"03 tại chỗ"
	20
	30

	778
	Công ty CP nhãn bao bì Vi Na Úc
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	162
	251

	779
	Công ty TNHH Shiseido Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	7
	781

	780
	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	330
	330

	781
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Biên Hòa (Lần 1)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	100
	162

	782
	Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	54
	161

	783
	Công ty TNHH Công nghiệp Sansei Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	100
	132

	784
	Công ty CP Đại lý vận tải Safi (Tòa nhà Sonadezi)
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	1
	3

	785
	Công ty CP KTG Electric
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	50
	77

	786
	Công ty TNHH KOBE EN&M VIỆT NAM
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	13
	177

	787
	Công ty TNHH Inzi Vina
	Amata
	"03 tại chỗ"
	290
	1322

	788
	Công ty TNHH Nhựa Vô Song Chi nhánh Đồng Nai
	Amata
	"03 tại chỗ"
	60
	60

	789
	Cty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn
	Amata
	"03 tại chỗ"
	139
	1049

	790
	Cty CP Vinacafe Biên hòa - Nhà máy Biên Hòa
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	178
	405

	791
	Cty CP Vinacafe Biên hòa -Nhà máy Long Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	49
	49

	792
	Công ty TNHH Một thành viên Sungdo Vina
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	13
	32

	793
	Công ty TNHH Dongjin Textile Vina
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	16
	464

	794
	Công ty Cổ phần nhựa Reliable (VN)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	93
	109

	795
	Cty TNHH Cơ khí Xây dựng thương mại Thành Phát
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	21
	51

	796
	Cty HHCN Kiến Hằng
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	109
	163

	797
	Cty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Hồ Chí Minh
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	79
	1248

	798
	Công ty TNHH Gỗ NHật Minh
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	68
	103

	799
	Công ty TNHH Winner Bags Product
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	17
	57

	800
	Công ty TNHH Hondaplus Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	61
	106

	801
	Tổ cấp C/O tại Đồng Nai-Phòng TM&CN Việt Nam Chi nhánh tại TPHCM
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	2
	3

	802
	Công ty TNHH INL Vina
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	8
	8

	803
	Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2-CN Công ty CP Hóa chất Cơ bản miền Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	72
	80

	804
	Công ty TNHH Lực Quán
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	58
	168

	805
	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Thịnh Nguyên phát
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	42
	42

	806
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Lâm Hoàng Phát
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	28
	123

	807
	Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái 
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	19
	93

	808
	Công ty TNHH MTV Thiết Bị Điện LiOA Đồng Nai
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	92
	92

	809
	Cty cổ phần Thực phẩm Quốc Tế
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	47
	615

	810
	Cty TNHH Công nghiệp Semco Phú Yên - Chi nhánh Đồng Nai
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	127
	190

	811
	Công ty TNHH Dệt Hoành Thân
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	28
	81

	812
	Cty Dệt Choongnam Việt Nam TNHH
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	187
	417

	813
	Công ty TNHH Yng Shun Việt Nam
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	157
	200

	814
	Công ty TNHH Yng Shun Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	10
	10

	815
	Công ty TNHH G.M Global Vina
	Amata
	"03 tại chỗ"
	81
	217

	816
	Cty TNHH Emico VN
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	13
	30

	817
	Cty TNHH Sowell Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	20
	40

	818
	Cty TNHH Nitex Vina
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	43
	43

	819
	Nhà máy Hóa Chất Đồng Nai - CN Cty Cổ phần Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	51
	74

	820
	Cty TNHH Dae-do Paper Tube Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	43
	69

	821
	Cty TNHH SX TM Thiên Long Long Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	279
	637

	822
	Cty TNHH Dae Duk Band Vietnam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	27
	36

	823
	Cty TNHH Volcafe Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	30
	82

	824
	Cty TNHH Total Việt Nam
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	60
	71

	825
	Cty TNHH Yida sản phẩm cao su chính xác VN
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	18
	30

	826
	Công ty TNHH TMS Vina
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	47
	51

	827
	Cty TNHH Kawamura Electronic Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	3
	5

	828
	Công ty TNHH Jooco Vina
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	75
	373

	829
	Công ty TNHH Dongil Engineering Việt Nam
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	45
	75

	830
	Cty TNHH Yamato Protec (ĐN)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	25
	58

	831
	Cty TNHH U.I.C Việt Nam
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	41
	89

	832
	Cty TNHH gỗ Hạnh Phúc
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	301
	598

	833
	Cty TNHH JFK Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	71
	103

	834
	Cty TNHH nhựa Sakaguchi Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	100
	138

	835
	Cty CP bao bì Đại Lục - CN Đồng Nai
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	128
	438

	836
	Nhà máy sx Cty CP Farmland Vina
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	25
	22

	837
	Cty TNHH KH&KT Hong Zheng VN
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	60
	135

	838
	Cty TNHH CA System Dongnai Vina
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	15
	24

	839
	Cty TNHH Bao bì Nhật Bản Đồng Nai
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	83
	136

	840
	Cty TNHH Totalgaz Việt Nam - CN Dồng Nai
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	37
	61

	841
	Cty TNHH Sengsan Handicraft (Vietnam)
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	37
	38

	842
	Cty CP TM DV Đất Mới
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	133
	295

	843
	Cty TNHH Pou Phong VN
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	246
	1570

	844
	Cty TNHH Greenata
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	14
	16

	845
	Cty TNHH NYG (Việt Nam)
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	133
	1435

	846
	Cty TNHH nội thất Khang Vy
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	86
	100

	847
	Cty TNHH MTV SX TACN Bình Minh
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	104
	106

	848
	Cty TNHH Vision
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	155
	320

	849
	Cty TNHH SX&TM Golden Farm - CN Đồng Nai
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	18
	27

	850
	Cty TNHH SX TM nhựa Phong Nguyên
	Thạnh Phú
	"03 tại chỗ"
	73
	171

	851
	Chi nhánh Cty TNHH giấy Tiến Nam
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	17
	21

	852
	Cty TNHH Pretec Word
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	7
	12

	853
	Cty TNHH Stanbee Asia Vina
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú 
	"03 tại chỗ"
	47
	77

	854
	Cty TNHH Samhwa-VH
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	21
	37

	855
	Cty TNHH Seogwang Vina
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	150
	318

	856
	Cty TNHH Aju Việt Nam
	Nhơn Trạch II 
	"03 tại chỗ"
	45
	139

	857
	Cty TNHH TK P&S Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	130
	300

	858
	Cty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	5
	8

	859
	 Cty TNHH Công nghiệp Thép Shin Chang 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	28
	54

	860
	Cty CP Cơ điện Hoàng Hưng- Nhà máy cơ khí mạ Long Thành
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	47
	70

	861
	Cty TNHH kim loại chính xác Regent Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	17
	20

	862
	Cty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)-Chi nhánh Đồng Nai
	Ông Kèo
	"03 tại chỗ"
	53
	54

	863
	Cty TNHH công nghệ Chanting Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	53
	87

	864
	Cty TNHH Pantra Vina-CN Đồng Nai
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	11
	11

	865
	Công ty TNHH Mowi Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	12
	597

	866
	Công ty TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	291
	500

	867
	 Công ty TNHH Furniture Đại Thuận
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	151
	155

	868
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	22
	180

	869
	Công ty TNHH Path Mastery
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	228
	228

	870
	Công ty TNHH Ojitex (Việt Nam)
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	162
	500

	871
	Công ty TNHH Lighting & Equipment (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	3
	12

	872
	Cty TNHH Summit Polymers Việt Nam
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	86
	125

	873
	Cty TNHH Ponaflex Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	71
	180

	874
	Cty TNHH P.K Tech Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	36
	36

	875
	Cty TNHH Khai Sheng Việt Nam
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	84
	84

	876
	Cty TNHH cơ khí mạ Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	47
	62

	877
	Cty TNHH Chembase Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	30
	38

	878
	Cty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2
	Ông Kèo
	"03 tại chỗ"
	99
	170

	879
	Cty TNHH Center Power Tech Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	1190
	1455

	880
	Cty TNHH công nghệ quang điện Wanda Việt Nam
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	98
	143

	881
	Cty TNHH Sanher (Việt Nam)
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	10
	22

	882
	Cty TNHH Gwangjin Vina
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	12
	31

	883
	Cty TNHH Yamashita Plastic Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	19
	35

	884
	Cty TNHH S-Print, INC
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	153
	153

	885
	Cty CP Trung Đông-Chi nhánh An Phước
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	395
	395

	886
	Cty TNHH Starite International Việt Nam
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	78
	4010

	887
	Cty TNHH Balem Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	11
	14

	888
	Cty CP lưới thép Bình Tây
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	42
	42

	889
	Cty TNHH Harada Industries Việt Nam
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	250
	1350

	890
	Cty TNHH xây dựng IVY
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	63
	100

	891
	Cty TNHH Tomoe Vietnam - Chi nhánh miền Nam (lần 2)
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	15
	20

	892
	Cty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	253
	5500

	893
	Cty TNHH cao su nhựa và cơ khí Bazan
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	24
	38

	894
	Cty TNHH Kemira (Việt Nam)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	6
	7

	895
	Cty TNHH Nasan Hồ Chí Minh Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	200
	410

	896
	Cty TNHH Friwo Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	52
	2287

	897
	Công ty Cổ phần B.U.I Furniture
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	245
	 

	898
	Công ty CP Nước tinh khiết Ốc Đảo Xanh
	Amata
	"03 tại chỗ"
	20
	60

	899
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc Hằng
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	25
	 

	900
	Công ty TNHH Peaktop (Việt Nam)
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	131
	176

	901
	Công ty TNHH Sơn bột tĩnh điện Akzo Nobel (Việt Nam)
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	138
	138

	902
	Ngân hàng TNHH Indovina Chi nhánh Đồng Nai
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	12
	12

	903
	Công ty TNHH Briskheat Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	150
	520

	904
	Cty TNHH Tomiya Summit Garment Export
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	106
	362

	905
	Công Ty Cổ phần TMDV Minh Long
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	10
	10

	906
	Công ty TNHH Dệt S.Y
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	36
	60

	907
	Công ty Cổ phần công nghệ Cao
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	9
	25

	908
	Cty TNHH Jiangsu Jing Meng VN
	Amata
	"03 tại chỗ"
	369
	511

	909
	Cty TNHH Tae Young Sang Sa Việt Nam
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	19
	40

	910
	Chi nhánh Cty TNHH Jungbu Eschem Việt Nam tại Đồng Nai
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	8
	9

	911
	Công ty TNHH Grand Treasure Vina
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	56
	60

	912
	Cty TNHH Sojitz Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	15
	15

	913
	Cty TNHH bao bì Con Ong Xanh
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	35
	38

	914
	CTY TNHH Thực phẩm House Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	9
	40

	915
	Cty TNHH FURSYS VN
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	85
	126

	916
	Cty TNHH Aido Industry VN
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	113
	138

	917
	Cty CPVLXD Thế Giới Nhà – Nhà máy Cọc Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	40
	41

	918
	Cty TNHH Samyoung Chemical Việt Nam
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	16
	49

	919
	 Cty TNHH Global Dyeing 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	290
	1416

	920
	Cty TNHH Terumo BCT Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	59
	1604

	921
	Cty TNHH ELANCO VIỆT NAM
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	272
	434

	922
	Cty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	42
	 

	923
	Cty TNHH Paulin Vina
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	27
	47

	924
	Cty TNHH Sợi DSCM Việt Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	20
	36

	925
	 Cty TNHH cáp Taihan Vina 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	170
	314

	926
	Cty TNHH Torrecid VN
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	13
	49

	927
	Cty TNHH WONJINKOLON GLOTECH
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	100
	124

	928
	 Cty TNHH Phospin 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	99
	900

	929
	Cty TNHH Sản xuất bao bì Nam Việt
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	67
	130

	930
	CTY TNHH MINATO SEIKO VIỆT NAM
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	15
	28

	931
	Chi nhánh Cty TNHH Gia Thùy tại Nhơn Trạch - Đồng Nai.
	Nhơn Trạch VI
	"03 tại chỗ"
	2
	2

	932
	Cty TNHH Elite Long Thành
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	900
	3430

	933
	 Cty TNHH Sun Metallurgy 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	23
	23

	934
	Công ty TNHH Dong-A Industrial Vina 
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	20
	25

	935
	 Cty TNHH AK Vina 
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	98
	118

	936
	 Cty TNHH Mainetti (Việt Nam) 
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	2
	 

	937
	Cty TNHH Phúc Trạch 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	4
	11

	938
	Chi nhánh Cty TNHH Miavit Việt Nam-Nhà máy Đồng Nai
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	8
	13

	939
	Cty TNHH Ssang Jung Vina
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	11
	19

	940
	Cty TNHH kỹ thuật Kamint Việt Nam
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	40
	73

	941
	Cty TNHH DND VINA
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	29
	29

	942
	Cty Splendour TNHH 
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	166
	800

	943
	Chi nhánh Cty TNHH Na Woo Precision Electronics
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	10
	12

	944
	Cty TNHH SURMAN VIỆT NAM
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	29
	31

	945
	Cty TNHH New Sun Pneumatic Enterprise
	Suối tre
	"03 tại chỗ"
	31
	36

	946
	Cty TNHH SPE Vina 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	16
	29

	947
	CÔNG TY TNHH WAKO VIỆT NAM
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	1
	7

	948
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN-CN Biên Hòa (Lần 2)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	60
	162

	949
	Công ty TNHH Men Chuen Việt Nam
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	103
	155

	950
	Công ty Asahi Kasei Jyuko Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	17
	82

	951
	công ty TNHH Marushin (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	3
	11

	952
	công ty TNHH Emerald Blue Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	59
	99

	953
	Cty TNHH MTV Kim Vĩnh Thắng (Thuê xưởng Xí nghiệp Vĩnh Hưng)
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	21
	21

	954
	Công tty TNHH Shinwa Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	12
	60

	955
	Công ty TNHH Kyodo Priting (Việt Nam)
	Amata
	"03 tại chỗ"
	29
	65

	956
	Công ty Cổ phần xi măng trắng Fico
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	15
	37

	957
	Cty TNHH Meggitt (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	200
	537

	958
	Cty TNHH SUZUSYO VIỆT NAM
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	15
	19

	959
	 Cty TNHH Sun Metallurgy 
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	23
	23

	960
	Công ty Cổ phần Miền Đông
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	7
	20

	961
	Cty TNHH Palm Paper
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	38
	68

	962
	Cty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	7
	164

	963
	Cty vật liệu chịu lửa Nam Ưng
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	13
	20

	964
	Cty TNHH Marusan Kigata Seisakujo Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	3
	9

	965
	Cty TNHH công nghệ hóa chất Haein
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	11
	24

	966
	Cty TNHH Youngtex Vina
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	75
	147

	967
	Cty TNHH Everwell
	Suối Tre
	"03 tại chỗ"
	97
	200

	968
	Cty TNHH VMS Engineering 
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	122
	179

	969
	Cty TNHH Plastic Weisheng
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	5
	6

	970
	Cty TNHH Linen Supply
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	56
	72

	971
	Cty TNHH Dona Victor Mold MFG
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	140
	577

	972
	Chi nhánh Cty TNHH TMDV XNK Lâm Ngọc Phát
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	25
	30

	973
	Cty TNHH Panalpina World Transport Vietnam-CN Trung tâm Kho Vận Long Thành  
	Lộc An - Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	5
	5

	974
	Cty Daiwa Light Alloy Industry VN
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	51
	68

	975
	Cty TNHH Wooden Stories
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	122
	230

	976
	Cty TNHH DO SUNG MACHINERY VINA.
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	34
	56

	977
	CTY TNHH GAME DAY APPAREL VIETNAM
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	18
	23

	978
	CÔNG TY TNHH SEBANG BATTERY VINA
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	69
	74

	979
	Cty TNHH Pearlcoin Việt Nam
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	19
	134

	980
	Cty TNHH Plus One Sports
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	25
	1854

	981
	Cty TNHH thủy tinh Hong Fei
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	13
	20

	982
	Cty TNHH XNK gỗ Tường Hồng
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	47
	63

	983
	Cty TNHH Dinh dưỡng Á Châu (VN)
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	212
	633

	984
	Cty TNHH Đông Phương Đồng Nai
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	285
	469

	985
	Cty TNHH Fullway
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	465
	1200

	986
	Cty TNHH MTV thuộc da Rostaing (Việt Nam)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	23
	30

	987
	Cty HHCN Chin Chang
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	12
	14

	988
	Cty TNHH công nghiệp Xing Feng
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	24
	118

	989
	Cty TNHH Hogetsu Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	30
	34

	990
	Ngân hàng Indovina - CN Đồng Nai PGD Nhơn Trạch
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	5
	11

	991
	Cty CP Sonadezi Giang Điền
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	24
	81

	992
	Cty TNHH ống gang cầu Đài Việt
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	20
	60

	993
	Cty TNHH Wind-Smile Đồng Nai
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	15
	27

	994
	CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC BTL
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	17
	25

	995
	Công ty TNHH Qing Shan
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	121
	240

	996
	Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Đại Phúc
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	19
	34

	997
	Cty TNHH Ueno Tekko Việt Nam 
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	8
	10

	998
	Cty CP nhựa Tân Tiến
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	10
	52

	999
	 Cty TNHH Chánh Đại
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	43
	 

	1000
	Cty TNHH Toa Musen ViệtNam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	3
	6

	1001
	Cty TNHH Exact Wood Việt Nam
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	122
	350

	1002
	Kho Sled-Cty TNHH TM & DV Giao nhận hàng hóa F.D.I
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	3
	5

	1003
	Cty TNHH Hangdo Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	35
	367

	1004
	Cty TNHH Kirby Đông Nam Á
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	205
	240

	1005
	Cty TNHH Dao cưa Chang Sheng Việt Nam 
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	8
	35

	1006
	CN Cty TNHH BL Leatherbank 
	Suối Tre
	"03 tại chỗ"
	250
	2000

	1007
	Cty CP công nghệ thực phẩm Lương Gia
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	57
	170

	1008
	Công ty TNHH Công nghiệp Vietshuenn
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	22
	52

	1009
	CN Cty TNHH Pu Kyong Việt Nam tại Đồng Nai
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	11
	11

	1010
	Công ty TNHH Dệt Sợi Zara
	Bàu xéo
	"03 tại chỗ"
	129
	160

	1011
	CN Cty TNHH Vĩnh Cường 
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	8
	 

	1012
	Cty CP hóa phẩm Tùng Việt 
	NT II- NP
	"03 tại chỗ"
	29
	30

	1013
	Cty TNH Cửu Thăng Việt Nam
	NT III
	"03 tại chỗ"
	21
	 

	1014
	Cty TNHH Japan Best Foods
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	60
	163

	1015
	Cty TNHH Công Nghiệp Master
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	44
	62

	1016
	Cty TNHH Sanki Việt Nam
	Nhơn Trạch III 
	"03 tại chỗ"
	5
	34

	1017
	Cty TNHH Duy Hiếu
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	1
	25

	1018
	Công ty TNHH GS Fire Safety
	NT III
	"03 tại chỗ"
	18
	21

	1019
	Nhà máy Công ty TNHH Kenstone Việt Nam
	NT VI
	"03 tại chỗ"
	104
	104

	1020
	Công ty TNHH MTV Đá thạch anh cao cấp Phú Tài
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	126
	142

	1021
	Cty TNHH Jin Yang Electronics
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	121
	221

	1022
	Cty TNHH SXTM Đồ Gỗ Nghĩa Sơn
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	30
	91

	1023
	Cty CP Q.M.T - JP Plastic
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	30
	43

	1024
	Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng CSB Việt Nam
	NT III
	"03 tại chỗ"
	1000
	1360

	1025
	Công ty TNHH Việt Nam Progress Industry
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	2
	2

	1026
	Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt nam) tại Đồng Nai
	NT III
	"03 tại chỗ"
	23
	23

	1027
	Chi nhánh Công ty TNHH International B2B Solution
	NT I
	"03 tại chỗ"
	325
	961

	1028
	Công ty TNHH Vintech Seal
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	22
	60

	1029
	Công ty TNHH Dong Yang E & P HCM Vina
	Lộc An- Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	171
	497

	1030
	Công ty TNHH MTV Kim Sơn Thành
	NT II-NP
	"03 tại chỗ"
	49
	 

	1031
	Công ty TNHH Framas Korea Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	19
	 

	1032
	Công ty TNHH Shan Hong Việt Nam
	Nhơn Trạch II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	24
	27

	1033
	Công ty Cổ phần thép Bắc Nam
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	20
	 

	1034
	Công ty TNHH Yng Hua Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	210
	560

	1035
	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	2
	 

	1036
	Công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	124
	601

	1037
	Công ty TNHH Whittier Wood Products VN
	Amata
	"03 tại chỗ"
	151
	 

	1038
	Cty TNHH Platel Vina 
	Amata
	"03 tại chỗ"
	130
	230

	1039
	Công ty TNHH Nhôm Alamin
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	65
	97

	1040
	Cty TNHH Bao C.P 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	243
	260

	1041
	Cty TNHH Sản xuất-Thương Mại Ngôi Sao
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	39
	109

	1042
	Cty CP Chỉ sợi V.R.G Sa Do
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	55
	79

	1043
	Công ty TNHH DK Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	1
	112

	1044
	Công ty TNHH Katoen Natie Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	16
	16

	1045
	Công ty TNHH Shilla Injection Vina
	NT I
	"03 tại chỗ"
	75
	87

	1046
	Công ty TNHH CM Logistics Việt Nam
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	13
	21

	1047
	Công ty TNHH Nhựa Ming Feng Việt Nam
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	44
	66

	1048
	Cty CP Công nghiệp Ý Mỹ
	NT II-Nhơn Phú
	"03 tại chỗ"
	26
	700

	1049
	Công ty TNHH Bột kim loại Julien Việt Nam
	NT I
	"03 tại chỗ"
	15
	56

	1050
	Công ty TNHH Kangnam Vina
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	8
	14

	1051
	Công ty CP sản xuất thiết bị điện Đông Anh-Chi nhánh Miền Nam
	NT III
	"03 tại chỗ"
	50
	57

	1052
	Công ty TNHH Thiên Thiên Nhân - Nhà xưởng
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	67
	 

	1053
	Công ty TNHH Suzuki Latex Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	26
	55

	1054
	Công ty TNH Công nghiệp C.P (Việt Nam)
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	243
	 

	1055
	Cty CP bao bì Đại Lục - CN Đồng Nai
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	99
	438

	1056
	Công ty TNHH Tahara Việt Nam
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	2
	5

	1057
	Công ty CP Mạc Tích
	NT III
	"03 tại chỗ"
	355
	489

	1058
	Công ty CP Dược phẩm Pharmacity
	Lộc An- Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	205
	205

	1059
	Công ty TNHH Koken Việt Nam
	NT III
	"03 tại chỗ"
	75
	480

	1060
	Công ty TNHH Koikeya Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	15
	86

	1061
	Chi nhánh Công ty TNHH SG Sagawa Việt Nam tại Đồng Nai
	NT III
	"03 tại chỗ"
	20
	51

	1062
	Công ty HH Đầu tư See Well
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	110
	205

	1063
	Công ty TNHH Ken Fon
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	194
	502

	1064
	Công ty TNHH Tháng Tám - Chi nhánh Long Khánh
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	36
	44

	1065
	Chi nhánh Công ty CP BM Windows
	NT VI
	"03 tại chỗ"
	52
	62

	1066
	Công ty TNHH Masterbatch (Việt Nam)
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	17
	35

	1067
	Công ty TNHH Kiến Giang
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	22
	28

	1068
	Công ty TNHH Vina Sanematsu
	NT III
	"03 tại chỗ"
	9
	14

	1069
	Công ty TNHH V-Stainless Steel
	NT III
	"03 tại chỗ"
	15
	27

	1070
	Công ty TNHH Young Wire Vina
	NT V
	"03 tại chỗ"
	149
	161

	1071
	Công ty Phân bón Việt Nhật
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	96
	 

	1072
	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	84
	392

	1073
	Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD Đồng Nai 
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	545
	800

	1074
	Công ty TNHH Cơ Khí Hải Thao Việt Nam
	NT III
	"03 tại chỗ"
	8
	17

	1075
	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện 
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	303
	578

	1076
	Công ty TNHH Chemtrovina
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	420
	1.112

	1077
	Công ty TNHH Woosung Mold Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	37
	56

	1078
	Công ty TNHH CS Tech Vina
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	18
	47

	1079
	Chi nhánh Công ty TNHH Higasket Plastics Việt Nam
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	17
	32

	1080
	Công ty TNHH Kosteel Vina
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	41
	63

	1081
	Công ty TNHH MTV Cơ khí Lắp ráp Khuôn Việt
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	15
	37

	1082
	Công ty TNHH Boramtek Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	493
	911

	1083
	Chi nhánh CTCP.PP Khí thấp áp DK Việt Nam Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch
	Dệt may NT
	"03 tại chỗ"
	20
	45

	1084
	Công ty TNHH Công nghiệp Ontops
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	47
	85

	1085
	Công ty TNHH Inzi Vina
	Amata
	"03 tại chỗ"
	110
	 

	1086
	Công ty TNHH Full In Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	22
	 

	1087
	Công ty TNHH Điện lực Amata
	Amata
	"03 tại chỗ"
	23
	31

	1088
	Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera
	Gò Dầu
	"03 tại chỗ"
	402
	680

	1089
	Công ty TNHH Kugil Vina
	Lộc An- Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	6
	25

	1090
	Công ty TNHH Hirota Precision Việt Nam
	NT I
	"03 tại chỗ"
	157
	280

	1091
	Công ty TNHH UB Tech Việt Nam
	NT I
	"03 tại chỗ"
	30
	35

	1092
	Công ty TNHH Semba Tohka Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	7
	19

	1093
	Công ty TNHH Elentec HCM Vina
	NT I
	"03 tại chỗ"
	339
	649

	1094
	Công ty TNHH Gomuya Việt Nam
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	7
	 

	1095
	Công ty TNHH Leader Electric Appliance
	Sông Mây
	"03 tại chỗ"
	170
	170

	1096
	Công ty TNHH King 's Grating
	NT II
	"03 tại chỗ"
	72
	280

	1097
	Công ty TNHH Daiwa Kenkozai Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	10
	 

	1098
	Công ty CP vật tư nông nghiệp Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	16
	27

	1099
	Cty TNHH Rongbaoyu (Việt Nam)
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	130
	400

	1100
	Công ty TNHH Suheung Việt Nam 
	Long Thành 
	"03 tại chỗ"
	230
	349

	1101
	Cty TNHH Ulhwa Việt Nam
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	230
	354

	1102
	Công ty TNHH Fukuda Glove Việt Nam
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	15
	31

	1103
	Công ty TNHH SXTM An Lập
	Amata
	"03 tại chỗ"
	73
	118

	1104
	Công ty TNHH United Foods
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	48
	69

	1105
	Công ty TNHH Lusun Foods
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	9
	22

	1106
	Công ty TNHH P & F Brothers Viet Nam
	Lộc An- Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	91
	91

	1107
	Cty TNHH OM Digital Solutions Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	148
	 

	1108
	Công ty TNHH Jungwoo Vina
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	596
	915

	1109
	Công ty HH Cơ khí động lực Toàn Cầu
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	1013
	1125

	1110
	Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam 
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	480
	3539

	1111
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Phú Lâm
	Amata
	"03 tại chỗ"
	375
	547

	1112
	Công ty TNHH HJ Safety
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	50
	120

	1113
	Công ty Cổ phần Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa   
	Nhơn Trạch III
	"03 tại chỗ"
	30
	90

	1114
	Công ty TNHH Cẩm Thạch Sài Gòn
	Nhơn Trạch II
	"03 tại chỗ"
	3
	90

	1115
	Công ty TNHH TS Molymer Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	59
	 

	1116
	Công ty SPMT Fujitsu Việt Nam TNHH
	Biên Hòa II
	"03 tại chỗ"
	450
	1500

	1117
	Công ty HH Sản xuất Gia công Việt Sáng
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	25
	30

	1118
	Công ty HH Sản xuất Gia công Việt Nhất
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	16
	24

	1119
	Công ty TNHH Hoàng Văn
	Định Quán
	"03 tại chỗ"
	8
	8

	1120
	Công ty TNHH Hansoll Việt Nam
	Bàu xéo
	"03 tại chỗ"
	364
	2200

	1121
	Công ty TNHH Tata Auto Accessory Việt Nam
	Long Khánh
	"03 tại chỗ"
	41
	70

	1122
	Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	207
	353

	1123
	Công ty Cổ phần Solution Pet
	Biên Hòa I
	"03 tại chỗ"
	75
	98

	1124
	Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Nam
	Thạnh Phú
	"03 tại chỗ"
	37
	 

	1125
	Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam
	Long Đức
	"03 tại chỗ"
	122
	 

	1126
	Công ty TNHH Sanyo Việt Nam
	Amata
	"03 tại chỗ"
	26
	 

	1127
	Công ty TNHH WJM Furniture
	An Phước
	"03 tại chỗ"
	15
	21

	1128
	Công ty TNHH Ooyama Việt Nam- Chi nhánh Nhơn Trạch
	NT III
	"03 tại chỗ"
	2
	2

	1129
	Công ty TNHH Shin Heung Đồng Nai
	Lộc An- Bình Sơn
	"03 tại chỗ"
	600
	752

	1130
	Công ty TNHH Samil Vina
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	931
	1645

	1131
	Công ty HHCN Lò xo Bát Đức
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	20
	29

	1132
	Công ty TNHH San Lim Furniture Việt Nam
	Bàu Xéo
	"03 tại chỗ"
	1.351
	3.325

	1133
	Cty CP Công nghiệp Ameco-CN Đồng Nai
	Long Khánh 
	"03 tại chỗ"
	12
	90

	1134
	Cty TNHH Longwell 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	180
	 

	1135
	Cty Cổ phần Sao Dầu 
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	231
	 

	1136
	Công ty Cổ phần Kim Tín Đồng Nai
	Dầu Giây
	"03 tại chỗ"
	13
	48

	1137
	Công ty CP đầu tư Long Thuận
	Ông Kèo
	"03 tại chỗ"
	97
	114

	1138
	Cty TNHH Trans Machine Technologies VN
	NT III
	"03 tại chỗ"
	21
	24

	1139
	Công ty TNHH Saitex Fabrics Việt Nam
	NT VI
	"03 tại chỗ"
	99
	141

	1140
	Công ty TNHH Bosch Việt Nam
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	240
	 

	1141
	Công ty TNHH Công nghệ Yuefa Việt Nam
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	27
	30

	1142
	Công ty Cổ phần SYF Việt Nam
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	50
	62

	1143
	Công ty TNHH DNS Global
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	172
	298

	1144
	Công ty TNHH Hyundai Livart Vina
	Amata
	"03 tại chỗ"
	24
	176

	1145
	Công ty HHCN Kao Minh
	Hố Nai
	"03 tại chỗ"
	16
	39

	1146
	Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp Toshiba Asia
	Amata
	"03 tại chỗ"
	155
	840

	1147
	Công ty TNHH Inus Home Vina
	Giang Điền
	"03 tại chỗ"
	84
	115

	1148
	Công ty Cổ phần SX & TM Austdoor Miền Nam
	Nhơn Trạch I
	"03 tại chỗ"
	44
	66

	1149
	Công ty TNHH Sản xuất Chính xác Yuan Yue
	DMNT
	"03 tại chỗ"
	56
	73

	1150
	Công ty TNHH nhuộm Tân Đại Lợi
	Long Thành
	"03 tại chỗ"
	41
	41

	1151
	Nhà máy cơ khí Lama Idico-Cty CP Đầu tư xd lắp máy Idico
	NT I
	"03 tại chỗ"
	116
	150

	1152
	Công ty TNHH MTV Leather Master
	Tam Phước
	"03 tại chỗ"
	158
	265

	1153
	Cty TNHH Dongjin Viet Nam
	Loteco
	"03 tại chỗ"
	95
	305

	1154
	Công ty TNHH Tombow Manufacturing Asia
	Amata
	"03 tại chỗ"
	229
	877

	1155
	Công ty TNHH Briskheat Việt Nam
	Amata
	"1 cung đường, 2 địa điểm 
	32
	 

	1156
	Công ty New Việt Nam
	Amata
	"3 tại chỗ"
	174
	 

	TỔNG CỘNG 
	     136,730 
	      333,345 


Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3892307 - 3892378
                                Fax: (0251) 3892379
E-mail: bqlkcn@dongnai.gov.vn, diza@diza.vn      Website: http://diza.dongnai.gov.vn

